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1. [bookmark: _Toc161303298]Tổng quan lý thuyết về kiểm toán hoạt động và tài chính ngân hàng
1.1 [bookmark: _Toc161303299]Lý thuyết về kiểm toán hoạt động
[bookmark: _Toc161303300]1.1.1 Khái niệm 
        Kiểm toán hoạt động (Performance Audit) là loại kiểm toán nhằm để xem xét và đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động được kiểm toán, từ đó đưa ra đánh giá hoạt động được kiểm toán có cần cải tiến không.
          Đánh giá tính kinh tế trong kiểm toán hoạt động hướng tới tối thiểu hóa các chi phí về nguồn lực để đạt được các mục tiêu của các hoạt động (chương trình, dự án…) nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra (công trình, sản phẩm, dịch vụ). Mục tiêu của việc kiểm tra tính kinh tế là tối thiểu hóa chi phí sử dụng tài nguyên, tài sản. 
         Đánh giá tính hiệu quả trong kiểm toán hoạt động là việc xem xét mức độ tương quan hợp lý giữa mục tiêu cần đạt được của một hoạt động và lượng chi phí cho mục đích đó và những giải pháp tổ chức quản lý mà nhà quản lý đã thực hiện. 
          Đánh giá tính hiệu lực trong kiểm toán hoạt động là đánh giá xem các kế hoạch, quyết định đã được hiện thực hóa bằng các hoạt động cụ thể.
          Để xác định mối quan hệ giữa các nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực của chủ đề kiểm toán, kiểm toán sẽ dựa trên mô hình hoạt động của chủ thể kiểm toán làm rõ mối liên hệ giữa các nguồn lực “đầu vào” với các hoạt động trong “quá trình thực hiện”, để tạo ra các yếu tố “đầu ra” nhất định, giúp đạt “mục tiêu, kết quả dự kiến”.
          Trong quá trình phát triển, kiểm toán không chỉ giới hạn ở kiểm toán báo cáo tài chính mà đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau như hiệu quả của các nghiệp vụ, các hoạt động, hiệu năng của quản lý. Chính điều này dẫn đến sự hình thành kiểm toán hoạt động. Kiểm toán hoạt động hiện nay vẫn còn đang mới mẻ, đang tiếp tục phát triển và ngày càng hoàn thiện về nội dung, về phương pháp tiến hành, về nguyên tắc đánh giá... Kiểm toán hoạt động là loại kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của một bộ phận hoặc một tổ chức hành chính so với các mục tiêu quản lý.
[bookmark: _Toc161303301]1.1.2 Mục tiêu của kiểm toán hoạt động
          Kiểm toán hoạt động thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên nội bộ của một tổ chức. người sử dụng báo cáo kiểm toán hoạt động chủ yếu là các nhà quản lý ở các cấp của tổ chức đó. Những người lãnh đạo cao nhất của tổ chức cần sự đảm bảo rằng mọi thành viên, mọi bộ phận của tổ chức đang hành động để đạt được mục tiêu của tổ chức. Để đáp ứng yêu cầu này, kiểm toán hoạt động cần thực hiện các mục tiêu sau:
- Đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực và kinh tế trong hoạt động của tổ chức.
- Xác định các điểm yếu và đưa ra khuyến nghị cải tiến.
- Thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và tiết kiệm.
- Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của tổ chức.
[bookmark: _Toc161303302]1.1.3 Đặc điểm của kiểm toán hoạt động
         Kiểm toán hoạt động sở hữu những đặc tính cơ bản nhất định để có thể nhận biết và phân biệt như sau:
– Có tính hệ thống, độc lập và phạm vi kiểm tra rộng lớn.Cũng giống như các loại kiểm toán khác, kiểm toán hoạt động bao gồm một chuỗi các bước công việc hoặc các thủ tục cần thiết phải thực hiện mà giữa các hoạt động này có mối quan hệ mật thiết với nhau, như: 
+ Lập kế hoạch kiểm toán thích hợp;
+ Thu thập và đánh giá bằng chứng một cách khách quan liên quan đến đối tượng được kiểm toán;
+ Phát hành báo cáo kiểm toán…;
          Khi thực hiện công việc của kiểm toán hoạt động, các kiểm toán viên cũng phải đảm bảo được tính độc lập, có như vậy mới tạo được sự tin cậy đối với kết quả của kiểm toán. Kiểm toán hoạt động được sử dụng cho tất cả chương trình hoặc hoạt động liên quan đến đời sống, kinh tế, xã hội như: môi trường, giáo dục, y tế…
        Trong một doanh nghiệp, kiểm toán hoạt động có thể được sử dụng cho tất cả các hoạt động quản lý như: lập kế hoạch, tiếp thị, sản xuất, bán hàng, nghiên cứu, nhân sự, kế toán…
– Chú trọng đến những hệ thống quản lý và hoạt động kiểm soát đang có vấn đề khúc mắc mà chúng có liên quan đến nhân lực, vật lực và tài lực của đơn vị.
– Tập trung vào việc đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và sự hữu hiệu của các hoạt động trong đơn vị. Điều này có nghĩa là công việc chủ yếu của kiểm toán là phải thu thập và đánh giá những bằng chứng để chứng minh các hoạt động được kiểm toán có đảm bảo được tính kinh tế, tính hiệu quả, sự hữu hiệu hay không?
– Tạo ra cơ hội để cải tiến các hệ thống quản lý và hoạt động của đơn vị. Như trên đã trình bày, mục đích chính của kiểm toán hoạt động là giúp nhà các nhà lãnh đạo của đơn vị được kiểm toán cải tiến tính kinh tế, tính hiệu quả và sự hữu hiệu của các hệ thống quản lý và hoạt động thông qua những kiến nghị được nêu ra trong báo cáo kiểm toán. Như vậy, kiểm toán hoạt động chú trọng đến tương lai của đối tượng được kiểm toán.
[bookmark: _Toc161303303]1.1.4 Ý nghĩa của kiểm toán hoạt động 
– Có rất nhiều lĩnh vực khác nhau cần phải kiểm tra và theo dõi về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả nên đối tượng của kiểm toán hoạt động cũng rất phong phú và đa dạng. Kiểm toán hoạt động không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính mà còn có thể bao gồm nhiều lĩnh vực và hoạt động khác như việc đánh giá cơ cấu tổ chức, một phương án kinh doanh, một quy trình công nghệ, một hệ thống máy tính, hay một lại tài sản, thiết bị mới đưa vào hoạt động…
– Việc xác định các tiêu chuẩn, chuẩn mực để đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động là việc làm rất khó khăn, việc lượng hóa các mặt trên thành các tiêu chuẩn để đánh giá là việc làm mang nặng tính chủ quan. Do vậy, việc đánh giá kết quả trong kiểm toán hoạt động cũng một phần mang tính chất chủ quan.
– Để thực hiện cuộc kiểm toán hoạt động đòi hỏi người kiểm toán viên phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau như kế toán, tài chính, kinh tế, khoa học, kĩ thuật… Hoặc có thể mời chuyên gia về lĩnh vực chuyên sâu tham gia công việc kiểm toán.
– Kết quả kiểm toán hoạt động (Performance Audit) là một báo cáo, trong đó đánh giá về tính hiệu lực, tính kinh tế và tính hiệu quả của hoạt động đã được kiểm toán; đồng thời phân tích ưu, nhược điểm và đề xuất của kiểm toán viên về hoạt động đó. Những ý kiến tư vấn này rất hữu ích đối với các nhà quản lí đơn vị để chấn chỉnh, cải tiến quản lí và điều hành hoạt động có chất lượng và hiệu quả tốt hơn trong tương lai.
[bookmark: _Toc161303304]1.1.5 Các phương pháp kiểm toán hoạt động 
         Tùy thuộc vào cách tiếp cận mà có thể sử dụng các phương pháp kiểm toán hoạt động khác nhau. Hiện nay, những phương pháp thường được dùng trong kiểm toán hoạt động bao gồm hai phương pháp sau:
a) Phương pháp kiểm toán hoạt động chung
Có 2 phương pháp chính để kiểm toán chung phổ biến nhất tại Việt Nam và trên thế giới:
– Phương pháp định hướng kết quả: khi sử dụng phương pháp này, các kiểm toán viên sẽ thực hiện dựa trên những kết quả thu được từ các hoạt động chính của đơn vị, sử dụng chúng làm căn cứ để xác định các cơ sở về mục tiêu nội dung và chương trình kiểm toán… của kiểm toán hoạt động.
– Phương pháp định hướng vấn đề: các kiểm toán viên sử dụng phương pháp này sẽ thực hiện dựa trên những nhận định của mình về các hoạt động, các bộ phận có vấn đề tại đơn vị, qua đó lấy cơ sở cho việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán, chương trình kiểm toán, lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá của kiểm toán hoạt động… 
          Khi đó, những hoạt động hay những bộ phận của các đơn vị được coi là có vấn đề thường là những hoạt động bất thường, những kết quả hoạt động đạt được kết quả thấp so với mục tiêu đề ra ban đầu. 
b)  Phương pháp kiểm toán hoạt động riêng
           Phương pháp này bao gồm rất nhiều lĩnh vực cùng những cách thức cụ thể thuộc các chuyên môn nghiệp vụ và lĩnh vực khoa học khác nhau được vận dụng vào kiểm toán hoạt động. Phương pháp kiểm toán nghiệp vụ cần phải thực hiện nhiều hoạt động nghiệp vụ để thu thập được các bằng chứng cho việc kiểm toán, nhằm đưa ra những nhận xét, kết luận cho việc kiểm toán. Trong đó bao gồm những phương pháp cụ thể sau:
           Phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ thu thập dữ liệu . Đây là phương pháp được sử dụng trong việc thu thập các dữ liệu kiểm toán nói chung và việc kiểm toán hoạt động nói riêng, trong đó có những phương pháp thực hiện riêng:
+ Phương pháp kiểm tra tài liệu lưu trữ dữ liệu
+ Phương pháp giúp nghiên cứu tình huống;
+ Phương pháp điều tra;
+ Phương pháp hội thảo và các buổi chất vấn;
+ Phương pháp tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và các nhà tư vấn;
+ Phương pháp thử nghiệm hiện trường.
c) Phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ để phân tích dữ liệu 
        Phương pháp này được sử dụng trong việc thực hiện phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán. Hoạt động này có vai trò quan trọng để có thể đưa ra những nhận xét và đánh giá về tình hình thực tế như tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hữu hiệu của các hoạt động đã được thực hiện. Trong này bao gồm các phương pháp sau: 
+ Phương pháp mô tả dữ liệu;
+ Phương pháp so sánh;
+ Phương pháp chỉ số;
+ Phương pháp hồi quy;
+ Phương pháp thực hiện giá trị của đồng tiền tính theo thời gian;
+ Phương pháp tính toán theo chi phí và lợi ích.
[bookmark: _Toc161303305]1.1.6 Hướng dẫn kiểm toán ba vấn đề quan trọng của kiểm toán hoạt động
a) Tính kinh tế
         Mục tiêu quan trọng nhất trong kiểm toán “tính kinh tế” là hướng tới tối thiểu hóa chi phí sử dụng tài nguyên. Kiểm toán viên tập trung trả lời các câu hỏi sau:
Những công cụ/thiết bị/nguyên liệu đầu vào có mang lại lợi ích kinh tế cao nhất?
      Những tài nguyên về con người, tài chính, vật liệu đã được sử dụng để tạo ra lợi ích kinh tế cao nhất?
     Những công việc hành chính, quản trị đã được thực hiện tuân theo các nguyên tắc và chính sách quản trị phù hợp nhất. 
b) Tính hiệu quả
      Mục tiêu quan trọng nhất là tạo ra hiệu quả cao nhất với nguồn lực cố định. Câu hỏi quan trọng nhất là đã đạt được hiệu suất cao nhất cả về chất lượng và số lượng từ đầu vào và quy trình sản xuất. 
Kiểm toán viên cần tập trung vào các vấn đề:
     Tổ chức được kiểm toán đã đảm bảo các nguồn tài nguyên đầy đủ và sẵn sàng được đưa vào sản xuất?
     Việc sử dụng tài nguyên đầu vào (nhân lực, máy móc, thiết bị, nhà xưởng) đã tối ưu trong việc sản xuất đúng chất lượng và số lượng hàng hóa;
     Tổ chức được kiểm toán đã tuân thủ các quy định về việc mua bán, đảm bảo và sử dụng tài nguyên? 
Tổ chức kiểm toán có cơ chế quản lý hiệu quả chưa?
      Tính hiệu quả đôi khi bị nhầm lẫn với tính kinh tế, trong đó yếu tố phân biệt rõ nhất là tính hiệu quả hướng tới sản phẩm đầu ra còn tính kinh tế tập trung vào quản lý đầu vào và quy trình sản xuất.
c) Tính hiệu lực
      Mục tiêu quan trọng nhất của kiểm toán tính hiệu lực là hướng tới khả năng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.
Kiểm toán viên tập trung vào câu hỏi:
     Tổ chức được kiểm toán đã thực sự đạt được mục tiêu đề ra dựa trên các chính sách, công cụ, tài nguyên huy động? Việc đạt được mục tiêu đề ra tạo ra ảnh hưởng như thế nào?
     Việc đạt được mục tiêu đề ra là do áp dụng đúng chính sách, công cụ tài nguyên hay do nguyên nhân khách quan khác?
      Mặc dù ra đời muộn hơn so với kiểm toán Báo cáo tài chính; nhưng do lợi ích của nó, nên nhiều quốc gia ngày càng quan tâm đến kiểm toán hoạt động không chỉ riêng trong khu vực nhà nước mà cả ở khu vực kinh tế tư nhân. 
       Đối với Việt Nam, kiểm toán hoạt động vẫn chưa được chú trọng đúng với vai trò của nó, điều này cho thấy cần thúc đẩy hoạt động này để giảm tình trạng lãng phí của công và kiểm soát tránh để lãng phí hay thất thoát các nguồn lực sử dụng cho tất cả các hoạt động của nền kinh tế. 
       Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác. Đầy đủ báo cáo quản trị: Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề. Giám đốc có thể xem báo cáo trên mọi thiết bị, bao gồm điện thoại, máy tính, máy tính bảng. Cảnh báo thông minh: Tự động cảnh báo khi phát hiện có sai sót.
[bookmark: _Toc161303306]1.1.7 Quy trình kiểm toán hoạt động
- Lập kế hoạch và chuẩn bị.
Xác định mục tiêu và phạm vi KTHĐ.
Lập kế hoạch KTHĐ chi tiết, bao gồm thời gian thực hiện, nhân lực tham gia, phương pháp kiểm toán và ngân sách.
Thu thập thông tin về tổ chức, bao gồm thông tin về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, hệ thống quản lý, v.v.
- Thu thập thông tin và đánh giá.
Thu thập thông tin về các hoạt động được kiểm toán thông qua phỏng vấn, khảo sát, kiểm tra tài liệu, v.v.
Đánh giá tính hợp lý, hiệu quả và kinh tế của các hoạt động được kiểm toán.
Xác định các điểm yếu và rủi ro trong hoạt động của tổ chức.
- Phân tích và đưa ra kết luận.
Phân tích thông tin thu thập được và đưa ra kết luận về hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Xác định các nguyên nhân dẫn đến các điểm yếu và rủi ro trong hoạt động của tổ chức.
Đưa ra các khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.
- Báo cáo kết quả và kiến nghị.
Lập báo cáo KTHĐ trình bày kết quả kiểm toán và các khuyến nghị cải tiến.
Báo cáo kết quả KTHĐ cho ban lãnh đạo tổ chức và các bên liên quan.
[bookmark: _Toc161303307]1.1.8 Các chuẩn mực để đánh giá trong kiểm toán hoạt động
        Trong kiểm toán hoạt động không có các chuẩn mực chung để đánh giá như đối với kiểm toán tài chính. Song kiểm toán viên có thể sử dụng một số nguồn sau đây để xây dựng chuẩn mực đánh giá:
       Thực hiện trước đây: Cách xây dựng chuẩn mực đơn giản có thể dựa trên các kết quả thực tế từ các kỳ trước (hoặc các cuộc kiểm toán trước) để xác định liệu sự việc có tốt hơn hoặc kém hơn trước không. Ưu điểm của tiêu chuẩn này là dễ dàng trong xây dựng, tuy vậy các chuẩn mực thuộc dạng này kết quả đánh giá chỉ dừng lại ở sự biến động của đối tượng kiểm toán, không cho thấy thực sự hoạt động đó như thế nào, thí dụ: Tỷ lệ phế phẩm của phân xưởng A chỉ có thể đánh giá là tốt hơn kỳ trước chứ thực sự có tốt không thì chưa biết, vì có thể tỷ lệ phế phẩm sau khi giảm xuống có thể vẫn còn khá cao so với các phân xưởng khác.
      Thực hiện ở các đơn vị hoạt động tương tự: Kiểm toán viên có thể đánh giá trên cơ sở so sánh hoạt động đang kiểm tra với các hoạt động tương tự tại một bộ phận hay đơn vị khác. Thí dụ: kiểm toán viên có thể so sánh tỷ lệ phế phẩm của phân xưởng A với các phân xưởng khác trong đơn vị cùng sản xuất một loại sản phẩm hoặc mở rộng hơn, kiểm toán viên có thể so sánh với tỷ lệ phế phẩm của các doanh nghiệp cùng ngành. Việc so sánh này cần chú ý đến các đặc điểm khác nhau về quy mô, trang bị kỹ thuật.
      So sánh với định mức kỹ thuật hoặc dự toán: Trong nhiều trường hợp, các định mức kỹ thuật là một tiêu chuẩn rất tốt. Thí dụ: để đánh giá sản lượng có thể so sánh với sản lượng định mức của máy. Các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật có ưu điểm là khách quan và dễ được chấp nhận. Tuy nhiên, việc xây dựng các định mức thường tốn kém nhiều thời gian và chi phí, chưa kể phải có sự tham gia của các chuyên viên kỹ thuật. Để có thể thực hiện được điều này, một phương pháp có thể sử dụng là phối hợp với một số đơn vị cùng ngành để thiết lập một hệ thống các định mức kỹ thuật quan trọng. Dự toán hay ngân sách cũng có thể là một cơ sở để thiết lập tiêu chuẩn tương tự  như định mức kỹ thuật.
       Trao đổi và thảo luận: Trong một số trường hợp, các cơ sở trên không thể áp dụng để thiết lập tiêu chuẩn, khi đó một tiêu chuẩn khác có thể được xây dựng trên cơ sở một cuộc thảo luận giữa các bên có liên quan: ban giám đốc, kiểm toán viên và đối tượng kiểm toán.
1.2 [bookmark: _Toc161303308]Lý thuyết tài chính ngân hàng
[bookmark: _Toc161303309]1.2.1 Khái niệm
        Tài chính ngân hàng là một ngành học rộng lớn bao gồm các hoạt động liên quan đến việc quản lý tiền tệ, tín dụng và các tài sản tài chính khác. Ngành này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, giúp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và cá nhân.
Dưới đây là một số khái niệm cơ bản về tài chính ngân hàng:
Tiền tệ: là phương tiện trao đổi chung được sử dụng để mua bán hàng hóa và dịch vụ.
Tín dụng: là khoản vay được cung cấp bởi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.
Lãi suất: là khoản phí được tính trên khoản vay.
Lạm phát: là sự gia tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế.
Rủi ro tài chính: là khả năng tổn thất tài chính do các yếu tố như biến động thị trường, thay đổi chính sách của chính phủ, v.v.
[bookmark: _Toc161303310]1.2.2 Các hoạt động ngành tài chính ngân hàng
Ngành tài chính ngân hàng bao gồm các hoạt động sau:
        Ngân hàng thương mại: cung cấp các dịch vụ tài chính như huy động vốn, cho vay, thanh toán, chuyển tiền, v.v. Ngân hàng trung ương: là cơ quan quản lý hệ thống ngân hàng và tiền tệ của một quốc gia. Thị trường tài chính: là nơi mua bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, v.v. Quỹ đầu tư: là tổ chức huy động vốn từ các nhà đầu tư để đầu tư vào các tài sản tài chính.
Ngành tài chính ngân hàng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế:
     Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp: cung cấp vốn cho các doanh nghiệp để đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh. Giúp cá nhân quản lý tài chính: cung cấp các dịch vụ tài chính như tiết kiệm, gửi tiền, vay vốn, v.v. Giảm thiểu rủi ro tài chính: cung cấp các công cụ tài chính để giúp các doanh nghiệp và cá nhân quản lý rủi ro tài chính. Thúc đẩy sự ổn định của hệ thống kinh tế: cung cấp thanh khoản cho thị trường tài chính và giúp kiểm soát lạm phát.
      Ngành tài chính ngân hàng là một ngành học năng động và đầy tiềm năng phát triển. Ngành này luôn cần những nhân viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cao.
[bookmark: _Toc161303311]1.2.3 Đặc điểm ngành tài chính ngân hàng
        Ngành tài chính ngân hàng (TCHNH) là một ngành kinh tế quan trọng, đóng vai trò trung gian trong việc huy động vốn và phân bổ vốn cho các hoạt động kinh tế. Ngành này có một số đặc điểm nổi bật sau:
Tính hệ thống và liên kết:
      Ngành TCHNH hoạt động như một hệ thống thống nhất, bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, các tổ chức tài chính, thị trường tài chính,...Các hoạt động trong ngành TCHNH có mối liên kết chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, sự thay đổi lãi suất của ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại và thị trường tài chính.
Tính rủi ro cao:
     Ngành TCHNH hoạt động trong môi trường kinh tế đầy biến động, do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản,...  Các hoạt động đầu tư, cho vay,... trong ngành TCHNH đều có rủi ro mất vốn.
Tính cạnh tranh cao:
     Ngành TCHNH là một ngành kinh tế có mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng thương mại. Các ngân hàng cạnh tranh nhau về thị phần, khách hàng, sản phẩm dịch vụ,...
Tính đổi mới sáng tạo cao:
      Ngành TCHNH là một ngành kinh tế năng động, luôn áp dụng các công nghệ mới, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ví dụ, sự phát triển của công nghệ số đã thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thanh toán di động,...
Tính chuyên môn cao:
       Ngành TCHNH đòi hỏi nhân viên phải có kiến thức chuyên môn cao về tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật pháp,...Các nhân viên trong ngành TCHNH cần thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.
Ngoài ra, ngành TCHNH còn có một số đặc điểm khác như:
Tính pháp lý: Ngành TCHNH hoạt động dưới sự quản lý chặt chẽ của pháp luật, các quy định của ngân hàng trung ương.
Tính quốc tế: Ngành TCHNH ngày càng có xu hướng quốc tế hóa, các hoạt động tài chính ngân hàng diễn ra trên phạm vi toàn cầu.
Ngành TCHNH là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Ngành này có nhiều tiềm năng phát triển và thu hút nhiều nhân lực trẻ, năng động.
2. [bookmark: _Toc161303312]Thực trạng kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam
           Kiểm toán hoạt động (KTHĐ) là một loại hình kiểm toán độc lập nhằm mục đích đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực và kinh tế trong hoạt động của một tổ chức. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, KTHĐ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng.
          Trên thế giới, các nước đang phát triển ít khi thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Đối với một số nước phát triển như Canada, Mỹ…, kiểm toán hoạt động lĩnh vực tài chính ngân hàng thường được thực hiện chủ yếu ở những nghiệp vụ như hoạt động tín dụng (chú trọng nhất) và hoạt động huy động vốn, các chương trình hoặc gói hỗ trợ tài chính liên quan đến ưu đãi của Nhà nước, quy trình liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ATM… nhằm mục tiêu chủ yếu là đưa ra các cảnh báo và khuyến nghị cho Ủy ban Tài chính quốc gia trong vấn đề quản lý rủi ro và hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Các cuộc kiểm toán này cũng tìm kiếm những bất ổn và thiếu sót trong hoạt động của ngân hàng để đưa ra các biện pháp chấn chỉnh nhằm bảo vệ tài sản, đồng thời giám sát và đánh giá tính hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro của ngân hàng.
            Tại các ngân hàng thương mại của Việt Nam, Kiểm toán hoạt động là một trong các chức năng của kiểm toán nội bộ. Trong chương trình kiểm toán nội bộ của các ngân hàng này, mục tiêu của kiểm toán hoạt động luôn được đặt trong phần căn bản, như: soát xét và đánh giá tính kinh tế và hiệu quả của các hoạt động; tính kinh tế và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực; mức độ phù hợp giữa kết quả đạt được với mục tiêu hoạt động. Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm toán hoạt động tại các ngân hàng thương mại vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như sau:
          Một là, đặc thù của lĩnh vực tài chính ngân hàng là địa bàn rộng, nhiều chi nhánh, vì thế, trong quá trình thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán viên nội bộ chưa có sự hợp tác tốt từ phía các chi nhánh ngân hàng trong việc cung cấp số liệu thông tin. Nguyên nhân chính là do hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ chưa được độc lập; vai trò của người kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ chưa được nhìn nhận và đánh giá đúng mức, dẫn đến hiện tượng xem nhẹ vai trò công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhất là đối với việc kiểm toán hoạt động của kiểm toán nội bộ.
         Hai là, tại các ngân hàng thương mại, hình thức và phương thức kiểm toán hoạt động còn đơn điệu, đơn thuần sử dụng phương pháp định tính để thực hiện kiểm toán hoạt động, phương pháp định lượng bằng cách tính toán các chỉ số hầu hết còn chưa được áp dụng, các ngân hàng chưa có hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng của kiểm toán hoạt động.
        Ba là, phương pháp tiếp cận kiểm toán hoạt động trong các ngân hàng thương mại được khảo sát đều thực hiện theo chức năng của kiểm toán nội bộ, theo từng loại hoạt động của ngân hàng như hoạt động tín dụng, hoạt động huy động vốn… mà chưa tiếp cận theo 3Es (tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực).
2.1 [bookmark: _Toc161303313] Mục tiêu của kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
         Đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực và kinh tế trong hoạt động của ngân hàng. Hiệu quả là mức độ hoàn thành mực tiêu đề ra với chi phí thấp nhất; Hiệu lực là mức độ đạt mục tiêu đề ra; Kinh tế là sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả. Phương pháp đánh giá : Phân tích tỷ số tài chính: sử dụng các tỷ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ lệ nợ xấu; So sánh tương quan: so sánh hiệu quả hoạt động của ngân hàng với các ngân hàng khác trong cùng ngành hoặc với các tiêu chuẩn quốc tế; Đánh giá bằng phương pháp chi phí - lợi ích: so sánh chi phí thực hiện hoạt động với lợi ích thu được; Khảo sát ý kiến khách hàng: đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
        Xác định các điểm yếu và đưa ra khuyến nghị cải tiến. Xác định các điểm yếu bao gồm : Phân tích kết quả đánh giá xem xét kết quả đánh giá hiệu quả, hiệu lực và kinh tế để xác định các điểm yếu trong hoạt động của tổ chức; So sánh với tiêu chuẩn: so sánh hoạt động của tổ chức với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc các tổ chức cùng ngành để xác định các điểm yếu; Phỏng vấn và khảo sát: phỏng vấn cán bộ nhân viên và khảo sát khách hàng để thu thập ý kiến về các điểm yếu của tổ chức; Phân tích SWOT: sử dụng phân tích SWOT để xác định các điểm yếu của tổ chức. Đưa ra khuyến nghị cải tiến bao gồm: Căn cứ vào các điểm yếu xác định dựa trên các điểm yếu xác định, đưa ra các khuyến nghị cải tiến phù hợp; Khả thi và hiệu quả các khuyến nghị cải tiến cần đảm bảo tính khả thi và hiệu quả; Lập kế hoạch thực hiện: lập các khuyến nghị cải tiến, bao gồm thời gian thực hiện, nguồn lực cần thiết và người phụ trách.
2.2 [bookmark: _Toc161303314]Nội dung của kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
      Đánh giá hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng. Kiểm toán hoạt động nhằm mục tiêu: Bảo vệ ngân hàng khỏi các tổn thất do rủi ro gây ra; Đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững của ngân hàng; Tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro.
      Đánh giá hoạt động huy động vốn và cho vay là một việc làm cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng. Với mục tiêu huy động vốn : Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng; Đa dạng hóa nguồn vốn; Giảm chi phí huy động vốn.
Đối với mục tiêu cho vay: Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng vốn; Tăng thu nhập cho ngân hàng; Góp phần phát triển kinh tế.
        Đánh giá hoạt động đầu tư cho ngành tài chính ngân hàng : Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp; Mở rộng hoạt động kinh doanh; Nâng cao giá trị doanh nghiệp; Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
        Đánh giá hoạt động thanh toán và dịch vụ với mục tiêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán: rút ngắn thời gian thanh toán, giảm chi phí thanh toán; Đa dạng hóa phương thức thanh toán: đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; Cải thiện chất lượng dịch vụ: cung cấp dịch vụ thanh toán tiện lợi, an toàn và uy tín.
       Đánh giá hệ thống quản trị công ty với mục tiêu : Nâng cao hiệu quả hoạt động: sử dụng nguồn lực hiệu quả, gia tăng lợi nhuận cho cổ đông; Đảm bảo minh bạch: công khai thông tin, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan; Tăng cường trách nhiệm: đảm bảo công ty hoạt động tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh.
      Đánh giá tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy của ngân hàng với mục tiêu : Đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững của ngân hàng: tuân thủ pháp luật và nội quy giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro, tránh vi phạm pháp luật và bị xử phạt; Bảo vệ quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan: tuân thủ pháp luật và nội quy giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan như cổ đông, người gửi tiền; Nâng cao uy tín của ngân hàng: tuân thủ pháp luật và nội quy giúp nâng cao uy tín của ngân hàng trong mắt khách hàng và các bên liên quan.
2.3 [bookmark: _Toc161303315]Đối tượng của kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
      Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại là một tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp. Các dịch vụ này có thể bao gồm: Tài khoản vãng lai và tiết kiệm; Cho vay; Dịch vụ thẻ; Dịch vụ đầu tư; Dịch vụ chuyển tiền; Dịch vụ bảo hiểm
     Ngân hàng hợp tác xã là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc hợp tác, nhằm hỗ trợ tài chính cho các thành viên và cộng đồng như: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank); Ngân hàng Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Nam (Agribank); Ngân hàng Hợp tác xã Thống nhất (LienVietPostBank)
     Quỹ tín dụng là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc hợp tác, nhằm hỗ trợ tài chính cho các thành viên và cộng đồng như : Quỹ Tín dụng Nhân dân; Quỹ tín dụng Hợp tác xã.
     Công ty tài chính là tổ chức phi ngân hàng được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cung cấp các dịch vụ cho vay, đầu tư, tư vấn tài chính. Như : Công ty tài chính tiêu dùng tập trung cho vay tiêu dùng cá nhân; Công ty tài chính vi mô: hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công ty tài chính cho vay mua nhà: cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà; Công ty tài chính khác: cung cấp các dịch vụ tài chính khác như bảo hiểm, đầu tư.
    Các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng…
2.4 [bookmark: _Toc161303316] Phương pháp kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
      Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin bằng cách trao đổi trực tiếp với người được phỏng vấn nhằm lấy thông tin về các hoạt động, quy trình, kiểm soát nội bộ và các vấn đề liên quan đến kiểm toán.
Mục đích:
Thu thập thông tin và bằng chứng về các hoạt động được kiểm toán.
Đánh giá mức độ hiệu quả và tuân thủ của các quy trình và kiểm soát nội bộ.
Xác định các vấn đề tiềm ẩn và rủi ro trong hoạt động.
Thu thập ý kiến và phản hồi từ các bên liên quan.
 Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch: xác định mục tiêu phỏng vấn, nội dung phỏng vấn, danh sách người cần phỏng vấn và thời gian phỏng vấn.
Chuẩn bị: chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn, tài liệu tham khảo và các công cụ hỗ trợ.
Thực hiện: tiến hành phỏng vấn theo kế hoạch, ghi chép đầy đủ thông tin thu thập được.
Phân tích: phân tích thông tin thu thập được, đánh giá mức độ tin cậy và xác định các vấn đề cần quan tâm.
Lập báo cáo: ghi chép lại nội dung phỏng vấn và kết quả phân tích vào báo cáo kiểm toán.
Khảo sát là phương pháp thu thập thông tin bằng cách gửi phiếu khảo sát đến các đối tượng được khảo sát nhằm lấy thông tin về các hoạt động, quy trình, kiểm soát nội bộ và các vấn đề liên quan đến kiểm toán.
Mục đích:
Thu thập thông tin và bằng chứng về các hoạt động được kiểm toán.
Đánh giá mức độ hiệu quả và tuân thủ của các quy trình và kiểm soát nội bộ.
Xác định các vấn đề tiềm ẩn và rủi ro trong hoạt động.
Thu thập ý kiến và phản hồi từ các bên liên quan.
Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch: xác định mục tiêu khảo sát, nội dung khảo sát, danh sách đối tượng cần khảo sát và thời gian khảo sát.
Chuẩn bị: chuẩn bị phiếu khảo sát, tài liệu tham khảo và các công cụ hỗ trợ.
Gửi phiếu khảo sát: gửi phiếu khảo sát đến các đối tượng được khảo sát.
Thu thập phiếu khảo sát: thu thập phiếu khảo sát đã được hoàn thành.
Phân tích: phân tích thông tin thu thập được, đánh giá mức độ tin cậy và xác định các vấn đề cần quan tâm.
Lập báo cáo: ghi chép lại kết quả khảo sát và phân tích vào báo cáo kiểm toán.
       Kiểm tra tài liệu là phương pháp thu thập thông tin và bằng chứng về các hoạt động được kiểm toán thông qua việc xem xét, đánh giá các tài liệu liên quan.
Mục đích:
Thu thập thông tin về các hoạt động được kiểm toán.
Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định, quy trình.
Phát hiện các sai sót, thiếu sót trong hoạt động.
Xác định các vấn đề tiềm ẩn và rủi ro.
Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch: xác định mục tiêu kiểm tra tài liệu, nội dung tài liệu cần kiểm tra, thời gian thực hiện.
Thu thập tài liệu: thu thập các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.
Xem xét tài liệu: xem xét kỹ lưỡng nội dung tài liệu, đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ.
Phân tích tài liệu: phân tích thông tin thu thập được, xác định các vấn đề cần quan tâm.
Lập báo cáo: ghi chép lại kết quả kiểm tra tài liệu và phân tích vào báo cáo kiểm toán.
Các loại tài liệu thường được kiểm tra:
Sổ sách kế toán: sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ bán hàng, sổ mua hàng,…
Hóa đơn, chứng từ: hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, phiếu thu, phiếu chi,…
Báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính,…
Biên bản họp: biên bản họp hội đồng quản trị, biên bản họp ban giám đốc,…
Hợp đồng: hợp đồng mua bán, hợp đồng vay vốn, hợp đồng lao động,…
      Phân tích dữ liệu là phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động được kiểm toán nhằm phát hiện các mẫu hình, xu hướng và các vấn đề tiềm ẩn.
Mục đích:
Nâng cao hiệu quả và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
Phát hiện các sai sót, gian lận và các vấn đề tiềm ẩn.
Đánh giá rủi ro và đưa ra ý kiến kiểm toán.
Các bước thực hiện:
Xác định mục tiêu: xác định mục tiêu của việc phân tích dữ liệu.
Thu thập dữ liệu: thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như hệ thống kế toán, hệ thống quản lý, dữ liệu hoạt động,...
Chuẩn bị dữ liệu: xử lý dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và thống nhất.
Phân tích dữ liệu: sử dụng các kỹ thuật thống kê và mô hình hóa dữ liệu để phát hiện các mẫu hình, xu hướng và các vấn đề tiềm ẩn.
Đánh giá kết quả: đánh giá kết quả phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận.
Lập báo cáo: ghi chép lại kết quả phân tích dữ liệu và kết luận vào báo cáo kiểm toán.
Các kỹ thuật phân tích dữ liệu thường được sử dụng:
Phân tích thống kê: sử dụng các phương pháp thống kê để mô tả dữ liệu, tóm tắt dữ liệu và kiểm tra giả thuyết.
Khai phá dữ liệu: sử dụng các kỹ thuật để khám phá các mẫu hình và xu hướng ẩn trong dữ liệu.
Học máy: sử dụng các thuật toán học máy để dự đoán các giá trị tương lai và phát hiện các trường hợp ngoại lệ.
Hình ảnh hóa dữ liệu: sử dụng các biểu đồ và đồ thị để hiển thị dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu.
        Quan sát là phương pháp thu thập thông tin về các hoạt động được kiểm toán thông qua việc quan sát trực tiếp các hoạt động đó.
Mục đích:
Hiểu rõ hơn về các hoạt động được kiểm toán.
Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định, quy trình.
Phát hiện các sai sót, thiếu sót trong hoạt động.
Xác định các vấn đề tiềm ẩn và rủi ro.
Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch: xác định mục tiêu quan sát, nội dung quan sát, thời gian và địa điểm quan sát.
Chuẩn bị: chuẩn bị các công cụ hỗ trợ như bảng ghi chép, máy ảnh, máy quay phim,...
Thực hiện quan sát: quan sát trực tiếp các hoạt động được kiểm toán và ghi chép lại các thông tin thu thập được.
Phân tích thông tin: phân tích thông tin thu thập được, xác định các vấn đề cần quan tâm.
Lập báo cáo: ghi chép lại kết quả quan sát và phân tích vào báo cáo kiểm toán.
2.5 [bookmark: _Toc161303317] Kết quả kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Báo cáo kiểm toán hoạt động trình bày kết quả kiểm toán và các khuyến nghị cải tiến.
Báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động cho ban lãnh đạo ngân hàng và các bên liên quan.
[bookmark: _Toc161303318]2.6  Lợi ích kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tiết kiệm chi phí và tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên.
Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của ngân hàng.
Tăng cường niềm tin của các bên liên quan đối với ngân hàng.
Kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam đang ngày càng được quan tâm và phát triển.
Tuy nhiên, Kiểm toán hoạt động vẫn còn một số hạn chế như:
Nguồn nhân lực Kiểm toán hoạt động còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu: Nhu cầu về kiểm toán hoạt động ngày càng tăng cao do sự phát triển của nền kinh tế và hệ thống doanh nghiệp. Nguồn nhân lực kiểm toán hoạt động còn thiếu hụt về số lượng và chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng.
Nguyên nhân:Chương trình đào tạo kiểm toán hoạt động chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn; Mức lương và chế độ đãi ngộ chưa hấp dẫn; Thiếu hụt các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ kiểm toán hoạt động
Hậu quả: Ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của kiểm toán hoạt động;  Khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn các sai phạm trong hoạt động của doanh nghiệp; 
Khung pháp lý về Kiểm toán hoạt động chưa hoàn thiện: Khung pháp lý về kiểm toán hoạt động hiện nay còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Các quy định về kiểm toán hoạt động còn rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, gây khó khăn trong việc áp dụng. Một số nội dung quan trọng về kiểm toán hoạt động chưa được quy định cụ thể, dẫn đến việc thực hiện kiểm toán hoạt động không thống nhất.
Nguyên nhân:
Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, phát triển nhanh chóng, dẫn đến nhu cầu về KHD ngày càng tăng cao.
Khung pháp lý về KHD chưa được cập nhật kịp thời để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Hậu quả:
Ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của kiểm toán hoạt động
Khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn các sai phạm trong hoạt động của doanh nghiệp.
Năng lực của các tổ chức Kiểm toán hoạt động chưa đồng đều: Một số tổ chức kiểm toán hoạt động có năng lực mạnh, uy tín cao, nhưng cũng có nhiều tổ chức kiểm toán hoạt động còn yếu, thiếu kinh nghiệm và nhân lực.
Nguyên nhân:
Nguồn nhân lực kiểm toán hoạt động còn thiếu hụt về số lượng và chất lượng.
Thiếu hụt các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ kiểm toán hoạt động.
Trang thiết bị và phần mềm hỗ trợ kiểm toán hoạt động còn hạn chế.
Hậu quả:
Ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kiểm toán hoạt động.
Khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn các sai phạm trong hoạt động của doanh nghiệp.
3. [bookmark: _Toc161303319]Giải pháp nâng cao hiệu quả của kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
3.1 [bookmark: _Toc161303320]Giải pháp về mục tiêu 
       Thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và tiết kiệm bằng cách : Nâng cao nhận thức; xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên; tăng cường công tác kiểm tra; khuyến khích sử dụng tài nguyên tái tạo
       Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của ngân hàng như : Công khai báo cáo tài chính trên website của ngân hàng, cung cấp thông tin cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ, giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả; Khuyens khích khách hàng tham gia giám sát, tăng cường giám sát nội bộ , công khai thông tin về hoạt động của mình một cách đầy đủ chính xác và kịp thời.
       Bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan như cổ đông, khách hàng, người gửi tiền.          Đối với cổ đông: Công khai thông tin về hoạt động của mình một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.; Quyền tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp cổ đông có quyền tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp thông qua Đại hội đồng cổ đông.; Quyền được hưởng lợi nhuận: cổ đông có quyền được hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
       Đối với khách hàng: Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về sản phẩm dịch vụ: doanh nghiệp cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng; Đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ: doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng; Giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả: doanh nghiệp cần giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
     Đối với người gửi tiền : Bảo hiểm tiền gửi: người gửi tiền được bảo vệ bởi Quỹ bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Lãi suất tiền gửi: người gửi tiền được hưởng lãi suất tiền gửi theo quy định của pháp luật; Quyền được bảo mật thông tin: người gửi tiền được bảo mật thông tin cá nhân và giao dịch.
3.2 [bookmark: _Toc161303321]Giải pháp về nội dung
           Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cần học tập kinh nghiệm từ các cơ quan kiểm toán quốc tế và từ các công ty kiểm toán độc lập. Tại các nước phát triển, loại hình kiểm toán hoạt động đã được thực hiện từ rất lâu, vì vậy, Kiểm toán Nhà nước của nước ta có thể học tập kinh nghiệm của các cơ quan kiểm toán nhà nước có quan hệ hợp tác quốc tế. Trên nền tảng kinh nghiệm của các nước và thực tiễn quản lý tại Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước phải đưa ra được những giải pháp thích hợp với đặc thù quản lý kinh tế và hoạt động kiểm toán của nước ta.
          Để đáp ứng các yêu cầu chất lượng trong kiểm toán hoạt động, Kiểm toán Nhà nước cần tạo điều kiện cho cán bộ kiểm toán viên duy trì và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc đào tạo và bồi dưỡng một cách liên tục ở trong và ngoài nước, kết hợp lý luận và thực tiễn. Cử cán bộ đi đào tạo ở các lớp ngắn hạn để học hỏi kinh nghiệm, tổng kết áp dụng ngay. Còn với các lớp đào tạo dài hạn, các kiểm toán viên sẽ được đào tạo cơ bản về kiểm toán hoạt động nhằm phát triển loại hình kiểm toán này một cách bền vững. Kiểm toán Nhà nước cũng cần tổ chức hội thảo để trao đổi học tập kinh nghiệm về kiểm toán hoạt động, có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài; tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và bồi dưỡng thêm để phục vụ đẩy mạnh kiểm toán hoạt động.
3.3 [bookmark: _Toc161303322]Giải pháp về đối tượng
     Việc triển khai kiểm toán hoạt động sẽ không tránh được những thiếu sót hoặc những vướng mắc trong thực tế áp dụng, do vậy, Kiểm toán Nhà nước cần phải thường xuyên rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc bổ sung những tồn tại thiếu sót, giúp cho loại hình kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng phát triển, đảm bảo sự an toàn của nền tài chính quốc gia 
       Để phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, cần thực hiện một số giải pháp sau: Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo kiểm toán hoạt động; Tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; Có chính sách thu hút nhân lực kiểm toán hoạt động; Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ kiểm toán hoạt động; Hỗ trợ các tổ chức kiểm toán hoạt động về trang thiết bị và phần mềm kiểm toán hoạt động.
3.4 [bookmark: _Toc161303323]Giải pháp về phương pháp
       Nên bổ sung thêm một số phương pháp kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: Quan sát cụ thể chi tiết có bằng chứng ghi lại, Phỏng vấn sâu thêm nhiều nhóm đối tượng khác nhau 
3.5 [bookmark: _Toc161303324]Giải pháp về kết quả
Một số giải pháp cụ thể:
        Đối với cơ sở đào tạo: Cập nhật chương trình đào tạo kiểm toán hoạt động cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn; Mời các chuyên gia kiểm toán hoạt động tham gia giảng dạy; Tổ chức các hội thảo, khóa học ngắn hạn về kiểm toán hoạt động.
        Đối với doanh nghiệp:Lựa chọn các tổ chức kiểm toán hoạt động có năng lực và uy tín để thực hiện kiểm toán hoạt động; Hỗ trợ các tổ chức kiểm toán hoạt động trong việc thực hiện kiểm toán hoạt động; Đối với cơ quan quản lý nhà nước; Hoàn thiện khung pháp lý về kiểm toán hoạt động; Thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm toán hoạt động của các tổ chức kiểm toán hoạt động.
        Đối với Quốc hội: Tổ chức nghiên cứu, xây dựng Luật Kiểm toán hoạt động; Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán hoạt động.
        Đối với Chính phủ: Trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Kiểm toán hoạt động; Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán hoạt động.
        Đối với Bộ Tài chính: Chủ trì xây dựng dự án Luật Kiểm toán hoạt động; Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiểm toán hoạt động; Nâng cao năng lực của các tổ chức kiểm toán hoạt động; Hoàn thiện khung pháp lý về kiểm toán hoạt động; Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của kiểm toán hoạt động
3.6 [bookmark: _Toc161303325]Giải pháp về lợi ích
      Cần có sự phối hợp và trao đổi kiến thức chuyên môn giữa Kiểm toán Nhà nước và đội ngũ kiểm toán nội bộ của các ngân hàng thương mại để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính 3Es tại các ngân hàng này.
     Xây dựng hệ thống dữ liệu cung cấp thông tin cho hoạt động kiểm toán nói chung và cho kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng, từ đó lựa chọn chủ đề kiểm toán phù hợp với kỳ vọng, yêu cầu của Quốc hội và khả năng có thể kiểm toán được của đội ngũ kiểm toán viên.
[bookmark: _Toc161303326]Danh mục tài liệu tham khảo:
Bài giảng “ Kiểm toán hoạt động” của tác giả Nguyễn Văn Tuân
Bài viết “Áp dụng phương pháp phỏng vấn trong kiểm toán hoạt động của Tạp chí Kiểm toán”
Bài viết ”Nâng cao hiệu quả kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Tạp chí Kiểm toán”
Báo cáo “Hướng dẫn thực hiện kiểm toán hoạt động của Bộ Tài chính”
Báo cáo” Thực trạng kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”
Website: Viện Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
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